
STT
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả 

giáo trình điện tử)

Năm xuất 

bản

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 

tham khảo (kể cả giáo trình điện tử)

1 Bơm, quạt, máy nén 2023 Toán cao cấp 2

2 Kỹ thuật thông gió 2023 Phần điện trong nhà máy điện

3 Thiết kế xưởng tuyển khoáng 2023
Tin ứng dụng chuyên ngành Công nghệ kỹ 

thuật điện

4 Kinh tế học đại cương 2023 Năng lượng tái tạo

5 Kế toán quản trị 2023 Cấu kiện điện tử

6 Kế toán công ty 2023
Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập 

dữ liệu (SCADA)

7 Lý thuyết điều khiển tự động 2023 Đảm bảo và an toàn thông tin

8 Thiết bị điện - điện tử 2023 Lập trình nâng cao

9 Nhập môn tin học

10 Quản trị kinh doanh

11 Kiểm toán báo cáo tài chính

12 Toán kinh tế

13 Kỹ thuật an toàn môi trường cơ khí

14 Thực tập điện ô tô F1

15 Kết cấu ô tô F1

16 Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

17 Động cơ đốt trong F2

18 Tuyển trọng lực

19 Quản trị chất lượng

20 Quản trị chi phí kinh doanh

21 Quản trị Marketing

22 Định giá tài sản

23
Thị trường chứng khoán và đầu tư chứng 

khoán

24 Công nghệ và an toàn nổ mìn

25 Kỹ thuật Xử lý và sử dụng chất thải rắn

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn


